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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II -  NĂM HỌC (2011-2012) 

Môn:  Kỹ thuật Thong gió công nghiệp 
Thời gian: 45’ 
Ngày thi: 30/03/2012 
 ---------- 
Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu 

 

 

Bài 1:  (2 điểm)  

Khi tính toán lưu lượng gió cho công trình thông gió, cần tính hết các loại lưu lượng 
xử lý gió cho những mục tiêu nào để lựa chọn và để tạo ra độ thông thoáng cho nhà 
xưởng, Nêu sơ bộ phương pháp tính? 

Bài 2: (8 điểm) 

 Để sưởi ấm không gian trong nhà xưởng vào mùa đông tại thành phố Đà Lạt, 
phương án xử lý được đưa ra như sau: 

Không khí từ môi trường có thông số t1 = 10oC, φ1 = 70% được đưa qua hệ thống sưởi sử 
dụng khói lò đốt để đạt đến trạng thái không khí thổi vào không gian có nhiệt độ t2 = 
26oC. 

Biết khói lò đốt có thông số nhiệt độ khói vào hệ thống sưởi là 260oC, nhiệt độ khói 
ra khỏi hệ thống 180oC. Nhiệt dung riêng của khói là 1,112kJ/kgđộ. 

a/ Hãy xác định lưu lượng không khí thổi vào không gian nhà xưởng. 

b/ Để tăng ẩm độ cho không gian nhà xưởng lên đến 50% ẩm thì người ta sử dụng 
phương án tán sương nước vào trong không gian. Hãy xác định lượng nước cần phun vào 

(Xem quá trình tán sương nước vào không khí có entanpi không đổi)  

c/ Vận tốc gió thổi vào không gian v = 0 m/s; 0,5m/s; và 1m/s thì người lao động sẽ cảm 
giác nhiệt như thế nào? Giải thích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 2

Đáp án: 

Câu 1:  

Tính toán lưu lượng gió cho công trình thông gió, cần tính hết các loại lưu lượng xử lý 
gió cho những mục tiêu: (1điểm) 

- Khử nhiệt thừa công trình 

- Xử lý chất độc hại 

- Xử lý bụi 

- Xử lý hơi nước 

Nêu sơ bộ phương pháp tính? (1điểm) trong bài giảng 

Bài 2: (8 điểm) 

Không khí ẩm:  (3 điểm) 

 Điểm 1 Điềm 2 Điểm 3 
Nhiệt độ t (oC) 10 26 20,53 
ẩm độ φ (%) 70 25,55 50 
Độ chứa hơi d (kghn/kgkk) 0,005319 0,005319 0,007504 
Entanpi I (kJ/kgkk) 23,5 39,72 39,72 
Nhiệt độ nhiệt kế ướt tư(

oC) 7,397 14,26 14,21 

a/ Lưu lượng không khí thổi vào không gian nhà xưởng: (1,5điểm) 

Qkk = Qkhói  

Gkk (I2 – I1) = GkhóiCp khói (t khói vào – t khói ra) 

Gkk = Gkhói.1,112.(260 – 180) / (39,72 – 23,5) = 5,48459Gkhói 

 Gkk = 5,48459 (kg/kg khói) 

Kết luận: với 1kg khói lò đốt có thể gia nhiệt cho 5,48459kg không khí ẩm để không khí 
tăng nhiệt độ từ nhiệt độ môi trường khảo sát đến nhiệt độ yêu cầu. 

b/ Hãy xác định lượng nước cần phun vào: (0,5điểm) 

Gn = Gkk.(d3 – d2) = 5,48459 (0,007504 – 0,005319) = 0,011987 (kgn/kgkhói) 

c/ Vận tốc gió thổi vào không gian v = 0 m/s; 0,5m/s; và 1m/s thì người lao động sẽ 
cảm giác nhiệt như thế nào? (2,25điểm) 

Vận tốc v(m/s) v = 0m/s v = 0,5m/s v = 1m/s 
Nhiệt độ t(oC) 20,53 20,53 20,53 
Nhiệt độ nhiệt kế ướt tư(

oC) 14,21 14,21 14,21 
Nhiệt độ hiệu dụng thd(

oC) 18,3 17,5 16,8 

Giải thích? (0,75điểm) linh động theo cách giải thích của từng sinh viên 


